
Biểu số 63/CK-NSNN

Tổng thu 
NSNN

Thu NSĐP
Tổng thu 

NSNN
Thu ngân 

sách NSĐP

Tổng 
thu 

NSNN

Thu 
NSĐP

A B 1 2 3 4 5 6

TỔNG SỐ  
(A+B+C+D)

3,900,000 2,362,270 8,749,672.13 7,478,296.52 224% 317%

A
TỔNG THU CÂN 
ĐỐI NGÂN SÁCH 
NHÀ NƯỚC 

3,900,000 2,362,270 4,353,580.92 3,082,205.31 112% 130%

I Thu nội địa 2,700,000 2,362,270 3,394,946.52 3,073,208.24 126% 130%

1
Thu từ khu vực DNNN  
do trung ương quản lý 

580,000 580,000 475,760.89 475,760.89 82% 82%

- Thuế giá trị gia tăng 238,000 238,000 162,685.14 162,685.14 68% 68%

-
Thuế thu nhập doanh 
nghiệp 

56,000 56,000 69,739.41 69,739.41 125% 125%

-
Thu từ thu nhập sau 
thuế

0 0 0.00 0.00

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 286,000 286,000 241,762.19 241,762.19 85% 85%

- Thuế tài nguyên 0 0 1,574.14 1,574.14

- Thuế môn bài 0 0 0.00 0.00

- Thu khác 0 0 0.00 0.00

2
Thu từ khu vực doanh 
nghiệp nhà nước do địa 
phương quản lý

34,000 34,000 40,020.92 40,020.92 118% 118%

- Thuế giá trị gia tăng 20,400 20,400 19,476.70 19,476.70 95% 95%

-
Thuế thu nhập doanh 
nghiệp 

12,600 12,600 19,869.84 19,869.84 158% 158%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 0 13.07 13.07

-
Thu từ thu nhập sau 
thuế

0 0 0.00 0.00

- Thuế tài nguyên 1,000 1,000 661.31 661.31 66% 66%

- Thuế môn bài 0 0 0.00 0.00

- Thu khác 0 0 0.00 0.00

Dự toán So sánh QT/DT 

(Kèm theo Quyết định số 06 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 
của Ủy ban nhân dân tỉnh)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Đơn vị: Đồng
Quyết toán

Số 
TT

Số TT



Tổng thu 
NSNN

Thu NSĐP
Tổng thu 

NSNN
Thu ngân 

sách NSĐP

Tổng 
thu 

NSNN

Thu 
NSĐP

Dự toán So sánh QT/DT Quyết toán

Số 
TT

Số TT

3
Thu từ khu vực doanh 
nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài 

181,000 136,000 556,464.62 491,664.61 307% 362%

- Thuế giá trị gia tăng 77,000 77,000 175,232.17 175,232.17 228% 228%

-
Thuế thu nhập doanh 
nghiệp

59,000 59,000 314,882.38 314,882.38 534% 534%

- Thu từ khí thiên nhiên 0 0 0.00 0.00

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 45,000 0 66,333.39 1,533.38 147%

- Thuế tài nguyên 0 0 16.68 16.68

- Thuế môn bài 0 0 0.00 0.00

-
Tiền thuê mặt đất mặt 
nước

0 0 0.00 0.00

- Thu khác 0 0 0.00 0.00

4
Thu từ khu vực kinh tế 
ngoài quốc doanh

699,000 699,000 1,061,539.97 1,061,539.97 152% 152%

- Thuế giá trị gia tăng 597,100 597,100 938,425.80 938,425.80 157% 157%

-
Thuế thu nhập doanh 
nghiệp

66,600 66,600 79,801.48 79,801.48 120% 120%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 1,300 1,300 436.68 436.68 34% 34%

- Thuế tài nguyên 34,000 34,000 42,876.01 42,876.01 126% 126%

- Thuế môn bài 0 0 0.00 0.00

- Thu khác 0 0 0.00 0.00

5 Thuế thu nhập cá nhân 162,000 162,000 164,286.13 164,286.13 101% 101%

6
Thuế bảo vệ môi 
trường

400,000 148,800 298,699.59 111,164.48 75% 75%

Trong đó: - Thu từ 
hàng hóa nhập khẩu

251,200 0 25.22 0.00 0%

- Thu từ hàng hóa sản 
xuất trong nước

148,800 148,800 91.75 91.75 0% 0%

7 Lệ phí trước bạ 114,000 114,000 113,240.39 113,240.39 99% 99%

8 Thu Phí, lệ phí 68,000 56,100 59,253.50 43,422.57 87% 77%

Bao gồm: - Phí, lệ phí 
do cơ quan nhà nước 
trung ương thu

11,900 0 16,652.88 821.95 140%



Tổng thu 
NSNN

Thu NSĐP
Tổng thu 

NSNN
Thu ngân 

sách NSĐP

Tổng 
thu 

NSNN

Thu 
NSĐP

Dự toán So sánh QT/DT Quyết toán

Số 
TT

Số TT

  -Phí, lệ phí do cơ 
quan nhà nước địa 
phương thu; trong đó:

56,100 56,100 42,600.62 42,600.62 76% 76%

   +Phí  BVMT đối với 
khai thác khoáng sản

9,600 9,600 11,430.88 11,430.88 119% 119%

   + Lệ phí Môn bài 10,100 10,100 0.00 0.00 0% 0%

9
Thuế sử dụng đất nông 
nghiệp

0 0 0.00 0.00

10
Thuế sử dụng đất phi 
nông nghiệp

2,000 2,000 2,952.12 2,952.12 148% 148%

11
Thu tiền thuê đất, mặt 
nước

25,800 25,800 88,073.77 88,073.77 341% 341%

12 Thu Tiền sử dụng đất 250,000 250,000 277,039.89 277,039.89 111% 111%

13
Thu tiền cho thuê và 
bán nhà ở thuộc sở hữu 
nhà nước

0 0 737.43 737.43

14
Thu từ hoạt động xổ số 
kiến thiết (kể cả hoạt 
động xổ số điện toán)

70,000 70,000 62,635.81 62,635.81 89% 89%

- Thuế giá trị gia tăng 0 0 23,690.03 0.00

-
Thuế thu nhập doanh 
nghiệp

0 0 2,560.16 0.00

-
Thu từ thu nhập sau 
thuế

0 0 4,249.89 0.00

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 0 32,135.74 0.00

- Thu khác 0 0 0.00 0.00

15
Thu tiền cấp quyền khai 
thác khoáng sản

30,000 20,270 52,613.52 46,931.76 175% 232%

16 Thu khác ngân sách 68,000 48,100 120,007.84 72,117.38 176% 150%

17
Thu từ quỹ đất công ích 
và thu hoa lợi công sản 
khác

3,200 3,200 7,668.74 7,668.74 240% 240%

18
Thu cổ tức và lợi nhuận 
sau thuế

13,000 13,000 13,951.39 13,951.39

II Thu từ dầu thô 0 0 0.00 0.00

III
Thu từ hoạt động xuất 
nhập khẩu

1,200,000 0 912,832.76 0.00



Tổng thu 
NSNN

Thu NSĐP
Tổng thu 

NSNN
Thu ngân 

sách NSĐP

Tổng 
thu 

NSNN

Thu 
NSĐP

Dự toán So sánh QT/DT Quyết toán

Số 
TT

Số TT

1 Thuế xuất khẩu 0 0 0.00 0.00

2 Thuế nhập khẩu 0 0 41,719.52 0.00

3
Thuế tiêu thụ đặc biệt 
thu từ hàng hóa nhập 
khẩu

0 0 0.00 0.00

4
Thuế giá trị gia tăng 
hàng nhập khẩu

0 0 877,405.86 0.00

5
Thuế bảo vệ môi 
trường do cơ quan hải 
quan thực hiện

0 0 26.99 0.00

6 Thu khác 0 0 -6,319.61 0.00

IV
Thu viện trợ (không 
kể viện trợ về cho vay 
lại)

0 0 44,862.34 8,057.77

V
Các khoản huy động 
đóng góp 

0 0 939.31 939.31

B
THU TỪ QUỸ DỰ 
TRỮ TÀI CHÍNH 

34,000.00 34,000.00

C
THU KẾT DƯ NGÂN 
SÁCH 851,483.71 851,483.71

D
THU CHUYỂN 
NGUỒN

3,510,607.50 3,510,607.50
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